Phụ lục 2:
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 29-CTr/TU
(Kèm theo Kế hoạch số: …../KH-SYT ngày …../……/2018 của Sở Y tế)
	STT
	Nhiệm vụ
	Phòng, đơn vị, cơ quan chủ trì
	Phòng, đơn vị, cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Kết quả 
đầu ra

	Sở Y tế

	1
	Xây dựng Kế hoạch của Sở Y tế thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động số 29-CTr/TU.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc
	Tháng 11/2018 
	Kế hoạch 
Sở Y tế phê duyệt

	2
	Xây dựng Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc
	2019 - 2020 
	Trình UBND tỉnh phê duyệt

	3
	Xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.
	Các Phòng thuộc Sở Y tế
	Các đơn vị trực thuộc
	2018 – 2020 


	Chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch

	4
	Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các cơ quan liên quan
	2018 – 2020
	Hoàn thành 08 mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động số 21

	5
	Triển khai thực hiện quy định việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, quản lý rủi ro, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi, truy suất nguồn gốc.
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các cơ quan liên quan
	2019 – 2020
	Kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt

	6
	Triển khai các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm.
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các cơ quan liên quan
	2019 – 2020
	Kế hoạch 

Công văn

	7
	Xây dựng Chiến lược quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2040 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
	Trung tâm 
Y tế dự phòng
	Các đơn vị liên quan
	2019 – 2020
	Kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt

	8
	Triển khai các quy định về dinh dưỡng hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng; khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng hợp lý, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng.
	Trung tâm 
Y tế dự phòng
	Các đơn vị liên quan
	2019 – 2020
	Kế hoạch

Công văn của Sở Y tế

	9
	Triển khai Đề án chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, nâng cao tầm vóc con người trên địa bàn tỉnh. 
	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Các đơn vị liên quan
	2019 – 2020
	Kế hoạch

Công văn của Sở Y tế

	
10
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hoạt động dinh dưỡng lâm sàng, tiết chế tại các cơ sở y tế
	Phòng Nghiệp vụ Y

Sở Y tế
	Các đơn vị liên quan
	2018 – 2019
	Kế hoạch của Sở Y tế

	11
	Xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân,tăng cường tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, chú trọng vệ sinh môi trường nông thôn.
	Trung tâm 

Y tế dự phòng
	Các đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế

	12
	Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
	Trung tâm 

Y tế dự phòng
	Các đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế

	13
	Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu ngành y tế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sức khỏe con người giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến 2030
	Trung tâm 

Y tế dự phòng
	Các đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế

	14
	Tăng cường năng lực quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính, Nghiệp vụ Y Sở Y tế

Các đơn vị trực thuộc
	Các sở, ngành, đơn vị liên quan
	2018 – 2020

và hàng năm
	Kế hoạch, 

Công văn của Sở Y tế

	15
	Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y tế trong tình hình mới; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý sức khỏe cá nhân, phòng chống và kiểm soát bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế.
	Phòng kế hoạch – Tài chính, Nghiệp vụ Y

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh phệ duyệt

	16
	Kế hoạch đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin dịch vụ cho tiêm chủng. Hướng dẫn các đơn vị mua vắc xin dịch vụ phục vụ công tác tiêm chủng.
	Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế

	17
	Kế hoạch sử dụng vắc xin, tăng cường công tác tiêm chủng, tăng số lượng vắc xin cho tiêm chủng.
	Trung tâm 

Y tế dự phòng
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2018 – 2030
	Kế hoạch của Sở Y tế

	18
	Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các cơ sở y tế.
	Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các đơn vị, cơ quan liên quan
	2018 – 2030
	Công văn của Sở Y tế

Kế hoạch của đơn vị

	19
	Triển khai công tác chăm sóc người bệnh toàn diện; thực hiện bệnh án điện tử; chẩn đoán, điều trị từ xa gắn với đào tạo (telemedicine).
	Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt

	20
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe; triển khai thống kê y tế điện tử, tin học hóa hoạt động trạm y tế xã.
	Phòng kế hoạch – Tài chính Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế 

	21
	Phát triển các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền và phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc; kế hoạch tăng cường y học cổ truyền với y học hiện đại trong cơ sở khám chữa bệnh
	Phòng Nghiệp vụ Y

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt

	22
	Quản lý, củng cố hệ thống phân phối thuốc, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hệ thống kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh.
	Phòng Nghiệp vụ Dược 

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019
	Kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt

	23
	Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019 – 2020
	Quyết định của UBND tỉnh

	24
	Xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp y tế.
	Phòng Tổ chức cán bộ

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2018 – 2020
	Đề án của Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt

	25
	Kế hoạch nâng cao hiệu quả Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo.
	Phòng Nghiệp vụ Y

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019
	Quyết định của UBND tỉnh

	26
	Đảm bảo tài chính và phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2018 – 2020
	Kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt

	27
	Triển khai công tác quân dân y kết hợp.
	Phòng Nghiệp vụ Y 

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2018 – 2030
	Kế hoạch của Sở Y tế

	28
	Triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa y tế, phát triển các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, kể cả các cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2019 – 2020
	Kế hoạch, Công văn của Sở Y tế 

	29
	Triển khai cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, cơ cấu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế.
	Phòng Kế hoạch – Tài chính

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2018 – 2020
	Kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh

	30
	Xây dựng chính sách khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, Côn Đảo và trong lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong, …
	Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2018 – 2020
	Kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh

	31
	Thành lập khoa vệ tinh của Bệnh viện Bà Rịa tại các TTYT tuyến huyện để chia sẻ người bệnh, khắc phục tình trạng quá tải.
	Bệnh viện Bà Rịa

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị  liên quan
	2018 - 2020
	Kế hoạch của Sở Y tế

	32
	Thực hiện Đề án Bệnh viện Bà Rịa “Văn minh, thân thiện, hiện đại”.
	Bệnh viện Bà Rịa

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị  liên quan
	2018 - 2020
	Kế hoạch của Bệnh viện trình Sở Y tế, UBND tỉnh phê duyệt

	33
	Thực hiện Đề án thuê chuyên gia, Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816; lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh; đánh giá, xếp hạng bệnh viện dựa vào các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
	Phòng Nghiệp vụ Y

Sở Y tế
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị  liên quan
	2018 – 2020
và hàng năm
	Đề án, quyết định, kế hoạch của Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt

	34
	Triển khai cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động theo quy định; quản lý, giám sát cơ sở hành nghề y tế tư nhân.
	Phòng Quản lý hành nghề y tế tư nhân
	Các Phòng thuộc Sở Y tế, các đơn vị liên quan
	20118 – 2020 và hàng năm
	Theo Kế hoạch hàng năm của Sở Y tế

	Các chương trình, kế hoạch do các sở, ngành, địa phương chủ trì

	35
	Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền vận động, nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, xóa bỏ tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến sức khỏe; khuyến khích tạo điều kiện cho người dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể.
	Sở Văn hóa – Thể thao chủ trì
	Trung tâm Truyền thông – GDSK, TTYT dự phòng phối hợp
	2018 - 2020
	Kế hoạch của Sở trình UBND tỉnh phê duyệt

	36
	Xây dựng và triển khai đề án đổi mới căn bản về giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì
	Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông – GDSK, TTYT các huyện, thị, thành phối hợp
	2018 - 2020
	Kế hoạch của Sở trình UBND tỉnh phê duyệt

	37
	Kiện toàn hệ thống y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh. Tăng cường và đổi mới công tác y tế học đường trên cơ sở gắn chặt với y tế cơ sở.
	Sở Giáo dục và Đào tạo,
Sở Y tế

chủ trì
	Trung tâm Y tế dự phòng làm đầu mối thực hiện
	2018 - 2019
	Kế hoạch của liên Sở trình UBND tỉnh phê duyệt

	38
	Xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, bảo vệ chăm sóc trẻ em.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

chủ trì
	TTYT dự phòng làm đầu mối phối hợp thực hiện
	2018 - 2020
	Kế hoạch của UBND tỉnh

	39
	Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì
	TTYT dự phòng, Trung tâm Truyền thông – GDSK phối hợp thực hiện
	2018 - 2030
	Kế hoạch, 

Công văn của UBND tỉnh, các Sở

	40
	Kêu gọi đầu tư xã hội hóa y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế và các cơ quan liên quan
	2018 -2030 
	Công văn của các Sở

	41
	Triển khai các giải pháp để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
chủ trì
	Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế và các cơ quan liên quan
	2018 - 2020
	Kế hoạch, 

Công văn của UBND tỉnh, các Sở, ngành

	42
	Xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị Quyết 139/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 29-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh.
	Sở Thông tin – Truyền thông,

Đài phát thanh truyền hình, Báo BRVT
	Trung tâm Truyền thông – GDSK làm đầu mối, các cơ quan liên quan
	2018 - 2019
	Kế hoạch của các Sở

	43
	Đưa các nội dung vào kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện. 
	UBND huyện, thành phố
chủ trì
	Các Phòng Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan
	2018 - 2030
	Kế hoạch của UBND các huyện thị thành
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